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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực Các khoa học 

Trái Đất và Môi trường đã có những bước tiến đáng kể và đã đạt được nhiều thành tựu 

đáng ghi nhận, cả về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu định hướng ứng dụng. Nổi bật 

lên trong đó là số lượng các công trình công bố quốc tế đã gia tăng một cách mạnh 

mẽ, góp phần nâng cao vị thế của nền khoa học Việt Nam trên thế giới. Bên cạnh đó, 

nhiều công trình nghiên cứu cũng đã được ứng dụng vào thực tế, đóng góp vào sự phát 

triển khoa học công nghệ nước nhà. 

Hội nghị Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường” là nơi để 

các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày những kết quả, những thành tựu 

nghiên cứu mới nhất, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, ý tưởng, sáng tạo. 

Hội nghị Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường” 2019 là Hội 

nghị đầu tiên được tổ chức với sự kết hợp giữa Quỹ NAFOSTED và Viện Địa lý Tài 

nguyên Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản trong Khoa học 

Trái đất và Môi trường, tăng cường năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế, nâng cao 

vị thế và phát huy hiệu quả, uy tín của các tổ chức và cá nhân các nhà khoa học Việt 

Nam. 

Hội nghị đã nhận được 172 báo cáo thuyết trình và báo cáo bảng từ các nhóm 

nghiên cứu và cá nhân các nhà khoa học trên toàn quốc. Các báo cáo được chia thành 

05 tiểu ban tương ứng với các chủ đề sau: 

 Biển Đông;

 Địa chất - Địa vật lý;

 Địa lý;

 Khí tượng thủy văn;

 Khoa học môi trường.

Hội nghị CAREES 2019 diễn ra trong các ngày 29-30 tháng 11 năm 2019 tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 

Quốc gia (NAFOSTED) và hỗ trợ của Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí 

Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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ABSTRACT 

During the excavation of parallel tunnels in urban area, twin tunnels can be stacked over each 

other in some cases to avoid pile foundations of existing buildings at the ground surface. Beside the 

distance between tunnels, a large impact of lagging distance between tunnel faces on the tunnel 

behavior and on the surrounding ground is expected due to the change of external loads along a 

mechanized tunneling machine. In this study, a three-dimensional (3D) numerical investigation, 

using the FLAC
3D

 finite difference software, was carried out in order to highlight the interaction 

between twins stacked mechanized tunnels considering the change in lagging distance. The critical 

situation of the lining stability occurs when the two tunnels were simultaneously excavated. The 

following lower tunnel should be excavated at an enough distance behind the preceding upper 

tunnel. The appropriate distance in this case study is about of three times of the shield length.  

Keywords: Numerical modelling; tunnel lining; settlement; lagging distance; twin stacked 

tunnel. 

1.  INTRODUCTION 

During the mechanized excavation of twin tunnels in cities and at shallow depth, tunnels can 

be stacked over each other to exclude the effect of tunnel excavation to the foundations of existing 

buildings. Distance between stacked tunnels should be as small as possible to reduce the length of 

tunnels. Interaction between tunnels cannot therefore be neglected. 

A review of interaction between mechanized twin tunnels was given in recent works by the 

authors of the present work (Do et al. 2014a; Do et al. 2014b; Do et al. 2016). Accordingly, most 

researches have focused on the interaction between horizontally driven tunnels, using physical tests 

(Chapman et al. 2007; Ng and Lu 2014), field measurements (Suwansawat and Einstein 2007;), 

empirical/analytical methods (Yang and Wang 2011), and numerical analyses (Zheng et al. 2017). 

Unfortunately, less work has been devoted to the interactions between twin stacked tunnels (Do et 

al. 2014b; Senthilnath and Velu 2016). The works focused on the influence of lagging distance 

between tunnel faces on their behavior are even rarer (Do et al. 2016). Both researches are however 

focused on the case of two tunnels parallel excavated in horizontal direction.  

Along the axis of a mechanized tunnel during excavation process, some temporary loads such 

as slurry/mud pressures on the tunnel face, jacking forces and compensation grouting pressures at 

the shield tail have great impact on the tunnel behavior, not only in terms of structural forces and 

lining deformation, but also on the displacement of the ground surrounding the tunnel (Do et al. 

2014a; Do et al. 2016). Each of above loading components has only a certain impact range in the 

transverse section and also along the tunnelling direction. In addition, these construction loads are 

not permanently applied on the tunnel but depend on the advancement of the tunnel faces. The 

interaction between two tunnels therefore depends on both their distance from center to center of 

tunnel and the lagging distance between the two tunnel faces along the tunnelling direction.  

In this paper, a 3D numerical investigation of the interaction between twin mechanized 

tunnels (with varying lagging distance of tunnel faces), using the FLAC
3D

 finite difference code is 

mailto:nado1977bb@gmail.com
mailto:thangdangtrong@gmail.com
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presented. Numerical results indicate that the critical situation of the lining stability is observed 

when the two tunnels are simultaneously excavated. The following lower tunnel should be 

excavated at a distance behind the preceding upper tunnel. The appropriate distance in this case 

study is about of three times the shield length.  

2. NUMERICAL MODEL 

Figures 1 and 2 show a longitudinal view and a cross section of the 3D model used in this 

study. The same 3D numerical model developed in the finite difference program FLAC
3D 

was used 

by the same authors (Do et al. 2016). All the parameters used in the numerical model are similar to 

those used in previous works by Do et al. (2014a). Therefore, only a short description is given here. 

2.1. Constitutive model of the ground 

The ground was modelled using the Cap-Yield (CYsoil) constitutive model, which is a strain-

hardening constitutive model characterized by a frictional Mohr-Coulomb shear envelope (zero 

cohesion) and an elliptic volumetric cap in the (p’, q) plane (Do et al. 2014a). Parameters of the 

ground are summarized in Table 1 (Do et al. 2014a). It should be mentioned that gravity stress field 

has been adopted in this study. 

Table 1. Soil parameters (Do et al. 2014a) 

CYsoil model Value 

Reference elastic tangent shear modulus
e

refG (MPa) 58 

Elastic tangent shear modulus G
e 
(MPa)  98 

Elastic tangent bulk modulus K
e 
(MPa)  213 

Reference effective pressure p
ref

 (kPa) 100 

Failure ratio Rf 0.9 

Ultimate friction angle f (degrees) 37 

Calibration factor  2.35 

Lateral earth pressure factor K0 0.5 

2.2. Shield machine simulation 

The external diameter of tunnels is equal to 9.4 m and the upper tunnel was excavated at a 

depth of 20 m below the ground surface. The twin stacked tunnels are excavated at a vertical 

distance of 11.75 m from center to center.The tunnel construction process was modelled using a 

step-by-step approach (Do et al. 2014a). The advance length after each excavation step is of 1.5 m. 

This length is equal to the width of a lining ring.  

In this 3D numerical model, most components of a shield machine have been simulated: 

tunnel face pressure, distributed pressures acting in the cylindrical void just behind the tunnel face, 

the conicity of steel shield and its self-weight, the jacking force applied on the last lining ring at the 

shield tail, the grouting pressure in the liquid state and the hardened grout, the tunnel linings with 

the joints and the back-up train. A detailed description of the numerical simulation of each of the 

above components is given in work of the same authors (Do et al. 2014a). It should be noted that 

the presence of the joints in the tunnel lining, including the longitudinal joints and the 

circumferential joints, was taken into consideration in this model due to their important influence 

(Liu et al. 2016).  

In order to highlight the influence of the lagging distance LF on the behavior of twin tunnels, 

the excavation process of the twin stacked tunnels was simulated as follows: (i) excavation of the 
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preceding upper tunnel; (ii) excavation of the following lower tunnel at a certain lagging distance 

LF. Five scenarios of the lagging distance LF were simulated: 0LS, 1LS, 2LS, 3LS and 6LS, in which LS 

is the length of the shield machine (LS = 12 m). The case LF = 0 LSmeans that the two tunnels are 

simultaneously excavated, while the value LF = 1 LS corresponds to the situation that the face of the 

following lower tunnel is at the same transverse section as the shield tail of the preceding upper 

tunnel. The case LF = 6 LS implies that the following lower tunnel is excavated when the preceding 

tunnel lining reached asteady state. 

 

Figure 1. Longitudinal view of the twin stacked tunnels (not scaled). 

 

Figure 2. A–A: typical cross section view of the twin stacked tunnels (not scaled).  

3. NUMERICAL RESULTS AND DISCUSSION 

This section presents the variation of the ground displacements developed over the tunnels 

during the excavation of the twin stacked tunnels at different lagging distances of tunnels faces, LF. 

The ground displacement were determined at the transverse section of the 30
th

 ring of the following 

lower tunnel, counting from the model boundary (y = 0 m) in order to avoid the effect of the model 

boundary (Do et al. 2014a). 

 

Figure 3.Comparison 

of the surface 

settlement troughs in 

the transverse 

section of the twin 

lagging stacked 

tunnels (LS is the 

length of shield 

machine). 
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Figure 3 shows the surface settlement at the ground surface corresponding to different lagging 

distances between the faces of twin stacked tunnels. For comparison purpose, the settlement trough 

over the single upper tunnel is also presented. Obviously, excavation of twin tunnels causes a great 

increase in the settlement trough. However, it can be seen from Figure 4 that the lagging distance 

between tunnels face has an insignificant influence on the maximum settlement value. The 

maximum settlement in all considered cases of lagging distance changed from 32.2 mm to 34 mm. 

The shape of the settlement trough and of the total volume loss caused by the twin stacked tunnel is 

nearly similar (Figure 3). It is therefore possible to conclude that lagging distance between two 

stacked tunnel faces has an insignificant influence on the settlement trough in all considered cases.  

 

Figure 4. Comparison 

of the surface 

settlement troughs in 

the longitudinal 

section of the twin 

lagging stacked 

tunnels (LS is the 

length of shield 

machine). 

Figure 4 presents the longitudinal surface troughs in different lagging distances between 

tunnel faces. The maximum settlement value at the upper tunnel face section is observed in the case 

of simultaneous excavation of twin tunnels. These values in the cases of LF = 1 LS, 2 LS and 3 LS 

are nearly similar to that in the case of the single upper tunnel. Nevertheless, in the case that the 

following lower tunnel is excavated when the ground mass surrounding the preceding upper tunnel 

has reached a steady state (i.e. the case of LF = 6 LS), the settlement value at upper tunnel face 

section increases again. Figure 4 also indicates that unless the case of LF = 6 LS, the greater the 

lagging distance between tunnel faces, the larger the length of longitudinal section of surface 

settlement trough which is affected by the twin tunnel excavation. In other words, the ground 

surface settlement trough in longitudinal section is steeper when the lagging distance is smaller. 

 

Figure 5. Normal displacement induced in 

the lining of the preceding (upper) tunnel. 

 

Figure 6. Normal displacement induced in 

the lining of the following (lower) tunnel. 
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The excavation of twin tunnels generally causes downward and outward movements of the 

upper tunnel lining. It is interesting to note that the greater the lagging distance between tunnel 

faces, the larger the downward/outward displacement at the tunnel bottom and the greater the 

ovalling deformation of the upper tunnel lining (Figure 5). It could be explained by the smaller 

effect of upward forces, i.e. face pressure, grouting pressure, acting from the following lower tunnel 

on the lining in the preceding upper tunnel when the lagging distance increase. It is necessary to 

mention that the ovalling deformation of the tunnel lining in this case with the small lateral earth 

pressure coefficient (K0 = 0.5) means the inward movement along the vertical direction at the tunnel 

crown and bottom, and the outward movement along the horizontal direction at the two sides. 

As for the lining deformation which is related to the movement of the soil surrounding the 

tunnels, the smallest affection of twin tunnel excavation on the normal deformation of the upper 

tunnel is observed in the case of simultaneous excavation (i.e., LF = 0 LS) (Figure 5). This may be 

concerned to the effect of face pressure in both tunnels and the presence of the lower tunnel shield. 

Unlike for the upper tunnel, Figure 6 indicates a reduction of inward displacements of the 

lower tunnel lining for most of cases of lagging distances between tunnel faces, except for the case 

of simultaneous excavation. The greater the lagging distance LF, the smaller the inward 

displacements around the lining of the lower tunnel. It should be noted that inward displacements 

around the lower tunnel has originated from the redistribution of the stresses in ground surrounding 

the lower tunnel during the excavation, which depends on the low value of the earth pressure 

coefficient (K0 = 0.5). When the lagging distance between the upper and lower tunnel faces 

increase, redistribution of stresses in the ground mass surrounding the preceding upper tunnel 

reaches closer to the steady state when the following lower tunnel pass through. At this state, 

stresses are more uniform from all sides of the lower tunnel. Consequently, the ovalling 

deformations of the lower tunnel lining decreases (see Figure 6). 

4. CONCLUSIONS 

A series of 3D numerical analyses of the mechanized twin stacked tunnelling process were 

conducted in order to highlight the effect of lagging distance between two tunnels faces on the 

structural forces induced in the lining of both tunnels and on the displacement of the ground 

surrounding the tunnels. Based on the numerical results obtained in this study, the following 

comments can be drawn: 

The lagging distance between two stacked tunnel faces has an insignificant influence on the 

settlement trough on the ground surface. The shape of the settlement trough caused by the twin 

stacked tunnel is nearly similar. 

The ground surface settlement trough in longitudinal section is steeper when the lagging 

distance is smaller. 

The greater the lagging distance between tunnel faces, the larger the downward/outward 

displacement at the tunnel bottom and the greater the ovalling deformation of the upper tunnel 

lining. However, the ovalling deformations of the lower tunnel lining decreases. 

It should be noted that the numerical investigation in this study is conducted in drained 

conditions and for a homogeneous ground medium. Experimental studies and on-site monitoring 

will also be necessary in the future to validate the numerical results obtained in this study. 
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